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ABSTRACT

Background: Seal & Protect is a transparent, adhesive and photopolymerizable solder, it has the 
effect of covering early exposed dentin areas to prevent or reduce neck wear, prevent tooth decay 
and treat dentin hypersensitivity.

Objective: Evaluation of the effectiveness of treatment of dentin hypersensitivity by Seal & Protect 
among workers exposed to acids in Lam Thao Super Phosphate and Chemical Joint Stock Company.

Methods: Interventional study before-after assessment. 

Results: The study collected information on 1054 teeth with Moderate, Many and Very sensitive 
levels in 38 patients who worked in environments exposed to acids.. The results show that the 
treatment of dentin hypersensitivity with Seal & Protect is very good, easy to perform, very low cost, 
the effect decreases over time: best right after treatment and in the first 3-6 months, From 6 months 
onwards, the effect began to decrease much, most teeth returned to the original sensitivity level after 
12 months. Teeth with mild sensitivity, when treated will be more effective than teeth with a high 
degree of sensitivity. Teeth with less wear have a longer treatment effect than teeth with a lot of wear.

Keywords: Dentin hypersensitivity, Seal & Protect treatment, effectiveness evaluation.
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TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Seal & Protect là một vật liệu hàn có tính quang trùng hợp, có chất kết dính và trong 
suốt; có tác dụng che phủ những vùng lộ ngà sớm để ngăn ngừa hoặc làm giảm mòn cổ răng, ngăn 
chặn sâu răng và điều trị nhạy cảm ngà.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị nhạy cảm ngà răng bằng Seal & Protect ở người lao động có 
tiếp xúc với axit của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng đánh giá trước-sau.

Kết quả: Nghiên cứu thu thập thông tin trên 1054 răng có mức độ nhạy cảm Vừa, Nặng và Rất nặng 
ở 38 công nhân làm việc trong môi trường có tiếp xúc với a xít. Kết quả cho thấy điều trị nhạy cảm 
ngà răng bằng Seal & Protect là rất tốt, dễ thực hiện, chi phí rất thấp, hiệu giảm dần theo thời gian: 
tốt nhất ngay sau điều trị và trong 03-6 tháng đầu tiên, từ sau 06 tháng trở đi hiệu quả bắt đầu giảm 
nhiều, hầu hết các răng trở về mức nhạy cảm như ban đầu sau 12 tháng. Các răng có độ nhạy cảm 
nhẹ, khi điều trị sẽ hiệu quả hơn hơn răng có mức độ nhạy cảm nhiều. Răng có độ mòn ít thì hiệu quả 
điều trị kéo dài lâu hơn răng có độ mòn nhiều.

Từ khóa: Nhạy cảm ngà răng, điều trị bằng Seal & Protect, đánh giá hiệu quả.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, trong các vấn đề về Răng Hàm Mặt thì nhạy 
cảm ngà răng là một tình trạng thường gặp. Đã có nhiều 
nghiên cứu về các loại vật liệu điều trị nhạy cảm ngà 
răng đem lại các kết quả khác nhau. 

Seal & Protect là một vật liệu hàn có tính quang trùng 
hợp, có chất kết dính và trong suốt; có tác dụng che phủ 
vùng lộ ngà sớm để ngăn ngừa hoặc làm giảm mòn cổ 
răng, sâu răng và điều trị nhạy cảm ngà [1]; Nghiên cứu 
của Lê Thị Bình (2014) cho thấy, kết quả tốt ngay sau 
điều trị đạt 89,2% và sau 6 tháng điều trị với tổn thương 
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mòn răng độ 2 kết quả tốt chiếm 63,9% [2].

Công ty Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao, tỉnh Phú 
Thọ là một trong những nhà máy lớn nhất cả nước, với 
hơn 3000 cán bộ, công nhân viên, thế mạnh là sản xuất 
Supe phốt phát và hoá chất, trong đó có axit sunfuric 
[3] một trong những yếu tố nguy cơ gây nhạy cảm ngà 
răng cho người tiếp xúc. Nghiên cứu về sử dụng công 
nghệ dán dính quang trùng hợp để điều trị nhạy cảm 
ngà trên những công nhân tiếp xúc với axit còn hạn chế, 
vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Đánh giá hiệu 
quả điều tri nhạy cảm ngà răng bằng Seal & Protect 
ở người lao động trong ngành sản xuất hóa chất có 
tiếp xúc với a xít”.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thời gian nghiên cứu: 2015-2017

2.2. Địa điểm nghiên cứu

- Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm 
Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

- Phòng khám đa khoa Supe trực thuộc Công ty cổ phần 
Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

2.3. Đối tượng nghiên cứu 

- Là người lao động của Công ty Super phốt phát và 
Hóa chất Lâm Thao làm việc trong môi trường có 
tiếp xúc với a xít (trực tiếp và gián tiếp) bị nhạy cảm 
ngà răng.

- Tiêu chuẩn lựa chọn:

+ Các răng bị nhạy cảm chưa được điều trị nhạy cảm ngà.

+ Tự nguyên đồng ý tham gia nghiên cứu.

- Tiêu chuẩn loại trừ:

+ Người đang mắc bệnh cấp tính về răng miệng, tật 
nghiến răng, rối loạn khớp thái dương hàm.  Đang mang 
thai hoặc đang cho con bú, sử dụng dài hạn các loại 
thuốc kháng viêm, giảm đau và thuốc gây nghiện, thuốc 
hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc; Thực hiện 
chỉnh nha, chỉnh hình trong vòng 03 tháng trở lại đây; 
Dị ứng và có phản ứng phụ với các thành phần có trong 
Seal & Protect.

+ Về Răng: Mòn răng do lệch lạc khớp cắn, Răng có 
gắn chụp, răng bị bệnh lý tủy và cuống, răng bị nứt hoặc 
vỡ, sâu độ 2 trở lên, răng số 8, răng dị dạng, thiểu sản 
men, phẫu thuật nha chu 3 tháng trở lại đây; đã được 

điều trị nhạy cảm ngà trong 12 tháng trở lại đây.

2.4. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp, 
đánh giá hiệu quả điều trị “trước-sau” ngay sau điều trị, 
sau điều trị 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

2.5. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

Cỡ mẫu được tính theo công thức sau: 

Trong đó: 

n: cỡ mẫu, là số bệnh nhân nghiên cứu.

C = 7,85: là hằng số liên quan đến sai sót loại I và II với  
α = 0.05 và β = 0.20.

r: là hệ số tương quan, ước tính r = 0,6.

ES: hệ số ảnh hưởng, ước tính theo một số nghiên cứu 
trước ES = 0,08.

- Cỡ mẫu tính được là n=981 răng, thực tế chúng tôi 
nghiên cứu điều trị 1054 răng trên 38 công nhân bị nhạy 
cảm ngà răng.

- Cách chọn mẫu:

+ Bước 1: Lập danh sách công nhân đáp ứng tiêu chuẩn 
chọn mẫu.

+ Bước 2: Sử dụng phần mềm R chọn ngẫu nhiên theo 
danh sách đã lập tại bước 1 đến khi đủ cỡ mẫu.

2.6. Quy trình điều trị nhạy cảm ngà bằng Seal & 
Protect

Seal & Protect là chất trám bít quang trùng hợp và tự 
dán dính, được áp dụng kỹ thuật hai lớp như sau [4], 
[5], [6]:

- Lớp thứ nhất:

+ Làm sạch bề mặt ngà răng.

+ Vùng điều trị được cô lập. Làm khô bề mặt răng 2 
giây bằng hơi sạch. Tránh làm khô quá ngà răng, bề mặt 
ngà răng còn hơi ẩm.

+ Đặt Seal & Protect vào trong một cái đĩa mới. Mỗi bề 
mặt được điều trị cần 2-3 giọt.

+ Sau đó đặt Seal & Protect lên răng với tăm bông. 
Thấm đẫm hoàn toàn vùng ngà răng bị lộ.

+ Để nguyên bề mặt ngà răng khoảng 20s.

+ Xì hơi nhẹ khoảng vài giây để loại bỏ phần thừa.

+ Chiếu đèn 10s để làm cứng Seal & Protect.
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Hình 2.1: Cách sử dụng Seal & Protect lớp thứ nhất [1] [2], [5]

Hình 2.2: Cách sử dụng Seal & Protect lớp thứ 2 [1] [2], [5]

- Lớp thứ 2:

+ Bôi lớp Seal & Protect thứ 2.

+ Xì hơi nhẹ để loại bỏ phần dung môi thừa. Chiếu đèn 10s.

+ Lấy bỏ lớp tiếp xúc với oxy ở phía trên, phần thừa.

2.7. Xử lý và phân tích số liệu

- Làm sạch, mã hoá và nhập bằng phần mềm Epi Data 
3.1, thống kê bằng SPSS 20.0.

- Phân tích khi bình phương khi so sánh giá trị tỷ lệ và 
thuật toán T-Test khi so sánh giá trị trung bình.

2.8. Tiêu chí đánh giá sử dụng trong nghiên cứu

a) Đánh giá răng nhạy cảm ngà

- Phương pháp 1: Sử dụng máy Yeaple  Force - Sensing 
Probe - Thang đánh giá VRS (Verbal Rating Scale) với 
mã số từ 0 đến 3 để mô tả ê buốt như sau:

+ 0: không ê buốt

+ 1: ê buốt nhẹ

+ 2: ê buốt vừa, bắt đầu khó chịu

+ 3: ê buốt nặng, ê buốt kéo dài trên 10 giây, khó chịu nhiều.

- Phương pháp 2: Kích thích bằng luồng khí - Thang 
đánh giá VAS (Visual analog scale): Đánh giá mức độ 
ê buốt trên một thước đo chia vạch 0 - 100mm: 

+ 0mm: không ê buốt.

+ 1 - 40mm: ê buốt nhẹ.

+ 41 - 70mm: ê buốt vừa.

+ 71 - 99mm: ê buốt nặng. 

+ 100mm: ê buốt rất nặng, không chịu được. 
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	Một người bệnh được coi là có nhạy cảm ngà khi 
có từ 01 răng bị nhạy cảm ngà trở lên.

b) Tiêu chí đánh giá mức độ mòn răng

- Mỗi hàm được chia thành 4 vùng (răng hàm lớn, răng 
hàm nhỏ, răng nanh, răng cửa), thổi khô các mặt răng 
và đánh giá từng mặt răng theo thứ tự mặt nhai/rìa cắn/
cổ răng/mặt trong/ mặt ngoài. 

- Đánh giá theo chỉ số TWI (Tooth Wear Index) của hai 
tác giả Smith B.G.N và Knight J.K năm 1984 với độ 0 
đến 4 [7].

2.9. Sai số và biện pháp khắc phục

- Sai số: Sai số nhớ lại từ bệnh nhân nghiên cứu, do 
người thăm khám, điều trị, do trang thiết bị cảm nhận 
của bệnh nhân.

- Biện pháp khắc phục: Tập huấn điều tra viên, nghiên 
cứu viên. Thực hiện đúng quy trình chuyên môn.

2.10. Đạo đức trong nghiên cứu:

- ĐTNC được giải thích về mục đích, nội dung của 
nghiên cứu.

- Mọi thông tin về ĐTNC được bảo mật. Các số liệu, 
thông tin thu thập được chỉ phục vụ cho mục đích 
nghiên cứu.

- Trong qúa trình theo dõi 12 tháng, nếu có răng nào 
tiến triển nặng hơn như hở tủy răng, chết tủy, nứt, vỡ, 
triệu chứng nặng tăng nhiều sẽ được điều trị tủy, hàn 
trám hoặc làm chụp bọc miễn phí.

- Sau 12 tháng theo dõi, các răng mòn độ 1 vẫn bị nhạy 
cảm ngà hoặc tăng lên sẽ được chúng tôi bôi thêm Seal 
& Protect, những răng có mòn độ 2, độ 3 vẫn bị ê buốt 
được tư vấn, trám miễn phí bằng cement hay composite.

- Các răng đã được điều trị tủy trong 12 tháng trở lại 
đây, nếu bị giảm nhạy cảm, sâu độ 2 trở lên vẫn được 
chúng tôi điều trị tiếp nhưng không đưa vào kết quả 
nghiên cứu.

- ĐTNC được khám, tư vấn, điều trị miễn phí.

- Các trang thiết bị y tế sử dụng trong nghiên cứu được 
phép sử dụng.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Hình 2.1. Thang đo VAS 

Bảng 3.1. Kết quả điều trị nhạy cảm ngà răng khi kích thích thổi hơi, tính theo thang điểm VAS (n=1054 răng)

Kết quả

Thời gian

Không nhạy cảm 
(0 mm)

Nhẹ 
(1-40mm)

Vừa 
(41-70mm)

Nặng
(71-99mm)

Rất nặng 
(100mm)

Số 
lượng

Tỷ lệ
 %

Số 
lượng Tỷ lệ % Số 

lượng Tỷ lệ % Số 
lượng Tỷ lệ % Số 

lượng Tỷ lệ %

Trước điều trị 0 0 0 0 193 18.3 224 21.3 637 60.4

Ngay sau điều trị 277 26.3 749 71.1 28 2.7 0 0 0 0

Sau điều trị 3 tháng 139 13.2 831 78.8 84 8.0 0 0 0 0

Sau điều trị 6 tháng 0 0 305 28.9 609 57.8 140 13.3 0 0

Sau điều trị 12 tháng 0 0 0 0 137 13.0 336 31.9 581 55.1

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55
Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.icc

RGB Image:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

CMYK Image:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

CMYK Graphic:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: yes
Gray to knockout: yes
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: no
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: no
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




61

Q.H. Chuc et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 6 (2022) 56-63

Nhận xét: 

- Trước khi điều trị: nhạy cảm Vừa 18.3%, sau đó đến 
Nặng 21.3%, Rất Nặng 60.4%. 

- Ngay sau điều trị: số răng nhạy cảm Nhẹ chiếm tỷ lệ 
cho cao nhất là 71.0%, hết nhạy cảm 26.3% và nhạy 
cảm Vừa thấp nhất 2.7%.

- Sau điều trị 3 tháng: vẫn còn duy trì mức độ không 
nhạy cảm là 13.2%, mức nhạy cảm Nhẹ và Vừa tăng lên 
ít là 78.8% và 8.0%.

- Sau điều trị 6 tháng: các răng đều có độ nhạy cảm thấp 
nhất là mức độ Nhẹ tỷ lệ 28.9%, còn lại là mức độ Vừa 

tăng lên rất nhiều với với 609 răng tỷ lệ 57.8%, mức độ 
Nặng tỷ lệ ít nhất 13.3%. 

- Sau 12 tháng: các răng gần như trở về mức độ ban 
đầu, có độ nhạy cảm mức Vừa chiếm tỷ lệ ít nhất là 
13.0%, mức độ Nặng là 42.2%, mức độ Rất nặng tỷ lệ 
cao 55.1%.

- Kết quả điều trị ngay sau điều trị và 3-6 tháng đầu tiên 
rất khả quan, từ sau tháng thứ 6 trở đi hiệu quả giảm 
đáng kể. Sau 12 tháng hầu như các răng trở lại mức độ 
nhạy cảm như ban đầu. nhất là với các răng nhạy cảm 
Rất nặng.

Biểu đồ 3.1: Kết quả điều trị nhạy cảm ngà tại các thời điểm khi xịt hơi
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Nhận xét:

- Trước khi điều trị, đa số các răng đều có mức độ nhạy 
cảm Nặng và Rất nặng, số đo trung bình là 91.24 mm.

- Ngay sau điều trị: hết nhạy cảm và nhạy cảm mức độ 
Nhẹ, số đo trung bình  23.82 mm.

- Sau 03 tháng: nhạy cảm tăng lên ít với số đo trung 
bình  33.16 mm.
- Sau 06 tháng: nhạy cảm tăng nhiều lên với số đo trung 
bình là 57.43 mm.
- Sau 12 tháng: nhạy cảm tăng lên gần như ban đầu với 
số đo trung bình là 90.28 mm.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55
Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.icc

RGB Image:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

CMYK Image:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

CMYK Graphic:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: yes
Gray to knockout: yes
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: no
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: no
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




62

Q.H. Chuc et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 6 (2022) 56-63

Bảng 3.2. Kết quả điều trị theo mức độ nhạy cảm tại các thời điểm dựa vào mức độ nhạy cảm theo thang VRS khi kích 
thích bằng Máy Yeaple (n=1054 răng)

Kết quả
Mức độ
nhạy cảm ngà

Trước khi điều trị 
(Mean ± SD)
(min - max)

Ngay sau điều trị 
(Mean ± SD)
(min - max)

Sau điều trị 3 tháng 
(Mean ± SD)
(min - max)

Sau điều trị 6 tháng 
(Mean ± SD)
(min - max)

Sau điều trị 12 tháng 
(Mean ± SD)
(min - max)

Vừa (mã  2)
(n = 305) 2 0.09±0.29 

(0 - 1)
0.54±0.5 

(0 - 1)
1±0 

(1 - 1) 2.0

Nặng (mã 3)
(n = 749) 3 1±0 

(1 - 1)
1.04±0.19 

(1 - 2)
1.7±0.46 

(1 - 2)
2.98±0.04 

(2 - 3)

p <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Biểu đồ 3.2: Kết quả điều trị theo mức độ nhạy cảm ngà tại các thời điểm dựa vào độ mòn răng, tính theo thang điểm VRS
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Trước ĐT Sau Đt Sau 3
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V
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S

Độ 1 Độ 2 Độ 3

Nhận xét: 
Kết quả Bảng 3.2 cho thấy không có sự khác biệt so với 
đo thang VAS khi kích thích bằng xịt hơi: hiệu quả điều 
trị duy trì tốt nhất trong 03-6 tháng đầu tiên, từ sau 06 

tháng giảm dần theo thời gian, một số ít răng trở về mức 
độ nhạy cảm như ban đầu; sau 12 tháng hầu hết các 
răng trở về mức nhạy cảm như ban đầu, còn một số ít 
răng nhạy cảm ít hơn so với trước khi điều trị (p< 0,01).

Nhận xét:

- Hiệu quả điều trị tốt nhất 03-6 tháng đầu tiên, sau đó 
giảm dần, từ sau 6 tháng bắt đầu giảm nhiều, đến tháng 
12 các răng trở lại nhạy cảm ban đầu. Răng mòn ít thì 
hiệu quả tốt hơn răng mòn nhiều.

4. BÀN LUẬN

Hiệu quả điều trị nhạy cảm ngà răng bằng Seal & 
Protect trên những người tiếp xúc với a xít là rất tốt 
ngay sau điều trị và trong 03-06 tháng đầu tiên; giảm 
dần theo thời gian, từ sau 06 tháng bắt đầu giảm nhiều, 

một số răng trở về mức độ nhạy cảm như ban đầu, sau 
12 tháng hầu hết các răng trở về mức nhạy cảm như ban 
đầu, còn một số ít răng nhạy cảm ít hơn so với trước khi 
điều trị (p<0.01):

Ngay sau điều trị: Hiệu quả điều trị rất tốt, tương đồng 
với nghiên cứu của Phạm Thị Việt Dung trên 47 răng 
cho thấy ngay sau điều trị bằng Seal & Protect thì tỷ lệ 
các răng đạt kết quả tốt 70-80% [4] và nghiên cứu điều 
trị bằng Seal & Protect của Nguyễn Thị Bình trên 165 
răng tỷ lệ hiệu quả là 89.2% [2]. Kết quả của chúng tôi 
tốt hơn nhiều khi điều trị bằng Laser diode là 57.82% và 
Varnish Fluoride là 57.15% với kích thích hơi thang đo 
VAS (nghiên cứu của Phạm Thị Tuyết Nga năm 2016 
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trên 60 người bệnh không làm việc trong môi trường 
có a xít) [9]. Điều này cho thấy sự bít tắc ống ngà ngay 
lập tức của Seal & Protect đạt hiệu quả gần kín toàn bộ, 
đồng thời tạo lớp bảo vệ chống mài mòn, hiệu quả giảm 
nhạy cảm ngà cao.

Sau điều trị 3 tháng: Mức độ không nhạy cảm giảm 
xuống 13.2%, nhạy cảm Nhẹ và Vừa tăng lên ít là 
78.8% và 8.0%, trong khi điều trị bằng Laser diode tăng 
lên tương ứng là 72.11%, còn với Varnish Fluoride gần 
như giữ nguyên với tỷ lệ 57.14% [9]. Điều này cho thấy 
trong 3 tháng đầu tiên, hiệu quả giảm nhạy cảm ngà, bịt 
kín các ống ngà của Seal & Protect tốt hơn Laser diode 
và Vanish Fluoride từ đó giảm nhạy cảm tốt hơn.

Sau điều trị 6 tháng: Hiệu quả tiếp tục giảm hơn. 
Tương đồng với nghiên cứu của Lê Thị Bình với hiệu 
quả điều trị bằng Seal & Protect sau 6 tháng giảm nhiều 
[2]. Trong khi hiệu quả điều trị sau 6 tháng bằng Laser 
diode tăng lên 76.87 % và Varnish Fluoride giảm còn 
53.06% [9], lý giải điều này có thể do trong nghiên cứu 
này ĐTNC thường xuyên có tiếp xúc với a xít nên triệu 
chứng thường trầm trọng, tỉ lệ mòn răng nhiều hơn 
người không tiếp xúc a xít dẫn đến hiệu quả giảm nhiều 
hơn so với các phương pháp điều trị khác.

Sau điều trị 12 tháng: Phần lớn các răng đã trở lại mức 
độ nhạy cảm như ban đầu. Hiệu quả điều trị bằng Seal 
& Protect trong nghiên cứu này thấp hơn nhiều so với 
kết quả điều trị bằng Laser là 74.83% (có chiều hướng 
giảm) và Varnish Fluoride là 51.02% (tiếp tục giảm 
hiệu quả) [9]. Điều này cho thấy sự kéo dài hiệu quả 
điều trị sau 12 tháng của Seal & Protect theo thời gian 
giảm, nhất là thời điểm sau 6 tháng giảm nhiều, sau 12 
tháng gần như trở về mức nhạy cảm ban đầu, nên cần 
tiếp tục bôi thêm để tăng hiệu quả điều trị, hoặc nếu có 
điều kiện thì kết hợp thêm với phương pháp hàn răng, 
Laser để mang lại hiệu quả tối ưu, nhất là với các răng 
mòn độ 3, răng có nhạy cảm nhiều. 

5. KẾT LUẬN

- Seal & Protect là vật liệu rất tốt để điều trị nhạy cảm 
ngà răng, chống mài mòn, kháng khuẩn, dễ thực hiện 
bởi y sỹ, bác sỹ chuyên khoa răng hàm mặt mới ra 
trường, không nhất thiết phải cần bác sỹ có tay nghề 
cao, chi phí rất ít, không cần trang thiết bị hiện đại, có 
thể thực hiện được ở vùng sâu, vùng xa.

- Hiệu quả điều trị bằng Seal & Protect ở người lao động 

trong ngành sản xuất hóa chất có tiếp xúc với a xít giảm 
dần theo thời gian: tốt nhất ngay sau điều trị và trong 3-6 
tháng đầu, giảm nhiều từ sau 06 tháng, hầu hết các răng 
trở về mức nhạy cảm như ban đầu sau 12 tháng.

- Răng có độ nhạy cảm nhẹ, khi điều trị sẽ hiệu quả hơn 
hơn răng có mức độ nhạy cảm nặng.

- Răng có độ mòn ít thì hiệu quả điều trị kéo dài lâu hơn.
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